HUONG DAN SU DUNG
Ong thong do cung hrong tim
Chung loai: Corodyn

Corodyn (m san phim: 5040035; 5040043; 5041406; 5041414; 5041422; 5041856;
5041945)

Chi sir dung mot 1an

Xem huéng dan st dung

S6 16

V6 khuédn

Ngay san xuat

Ngay hét han

S6 dit mua bd sung

Luu trit gitra 15°-30°C (59°-86° F)
Tranh tiép xtc vi anh sang truc tiép kéo dai
Gitr kho rao

Chira cao su tu nhién

Khong sir dung néu goi hang bi hu hong



CHI PINH

« Bénh nhan can do lugng cung luong tim bang phuong phap pha loang nhiét, ap lyc nhi phai, ap luc that
phai, ap lyc dong mach phoi, hodc ap lyc mao mach phoi bit.

« Truyén cic dung dich.

Luwu y: Xem xét va can nhic céac loi ich c6 thé va nguy co lién quan dén viéce st dung dng théng dé tranh
cac thu thuat thay the.

HUONG DAN BAO QUAN.

Tréanh tiép xtic v6i anh sang truc tiép kéo dai dé bao vé tinh trang nguyén ven cua bong. Bao quan ¢ nhiét
d6 khoang tir 15°- 30 °C (59 ° - 86 ° F), 6 noi kho rao. Khong str dung néu thay c6 hu hong ¢ bao bi hoac
ong thong.

Poc tit ca cac hwdng din sir dung, thin trong va canh bao trwdce khi sir dung.
Théan trong:

San phdm nay c¢6 nhua cao su tw nhién c6 thé gdy phan img di tng.

Chi st dung theo chi dinh cua bac si

Canh bao:
Cac bién_,ch&ng tai phoi co tpé 1a do ky thuat bom bong khong ding cach. Pé tranh lam ton thuong dong
mach phoi va vd bong co thé xay ra, khong bom bong trén theé tich dugc khuyén dung nhu da dinh trong



Bang 1 va 2

CHONG CHI PINH

Céc tinh trang chdng chi dinh dung 6ng thong dong mach phoi gdbm c6: viém nodi tAm mac bén phai; van
3 1a (hoac dong mach phéi) nhan tao co hoc; su hién dién cua huyét khdi hodc khéi u trong buéng tim
phai.

Chéng chi dinh twong ddi bao gom: may tao nhip tim qua duong tinh mach duoc dat gan day, bloc tim 2
b6, bénh 1y déng mau, thudng xuyén rdi loan nhip, tién st hep dong mach phoi.

Do cung lugng tim bang phuong phap pha loang nhiét 1a khong thé do dugc hodc khong chinh x4c trong
cac tinh hudng sau: hé van 3 14; ludng thong trong tim; rung nhi.

MO TA

Ong thong cam tng nhiét hudng theo dong mau dugc thiét ké dé do nhanh va chinh xac cung luong tim
bang phuong phéap pha lodng nhiét, cung cp thong tin chan doan quan trong co thé & tai givong bénh,
trong phong thong tim va hau phau Chung cting ¢6 thé duoc str dung dé do ap luc nhi phai, ap luc dong
mach ph01 va ap luc mao mach ph01 bit, rit mau mau tr nhi phai va dong mach ph01, va dé do truc t1ep
nhiét 46 dong mach phéi. Ong thong cam tmg nhiét hudng theo dong méu c6 thé dugc dua vao ma khong
can soi chiéu tia, dugc hudng din bang cach theo dai ap luc lién tuc. Tuy nhién, dung cu can tia khi soi
chleu nén co thé str dung phuong phap soi chiéu tia dé huéng dan dua vao hoac dé kiém tra vi tri néu
muon Ong thong duoc van chuyén trong mot gbi vo khuan va khong chat gy sbt duoc thiét ké dé bao
vé 6ng thong.

Tinh vo trung s& bi mét néu bao bi bi m& hodc bi hu hong trude khi stir dung.

Ong thong cam tng nhiét hudng theo dong méau ¢ chira bén long cho cac muc dich sau:

Phé}n xa PA - Gi(’)’i~ han & dau éng thong va guqc su dung dé do ap lyc dong mach phéi, ap lyc mao mach
phoi bit, va lay mau méu tor dong mach phoi.

Phan gan CVP - Dung dé tiém nhanh nhiét vao nhi phai, do ap luc nhi phai hay ap luc tinh mach trung
tam, va 14y mau mau. Nam & cac vi tri 15 cm; 25 cm; hodc 29 cm; tir ddu cua 6ng thong.

Bong - Vi phuéng thire duoc bom phong 1én va xa bong nim gan dau dng thong, dé giup cho dua éng
thong di td1 va do ap suat mao mach phoi bit.

Dién tro nhiét - Cung cip két ndi dién véi chudi dién trd nhiét tng nhiét do. Dung dé do va hién thi nhiét
do mau dong mach phdi va cung lugng tim. Nam & cac vi tri 2,5 cm hoac 3,5 cm tir dau ctia 6ng thong.

Ong thong truyén nhiét pha lodng hudng theo dong mau (Model TD-I) ciing chira mot 10ng thi nim cho
muc dich sau:

Tiém truyén - Dung dé truyen cac dung dich va theo doi ap luc nhi phai hodc 4p luc tinh mach trung tam.
Néam vj tri 31 cm tir dau cia 6ng thong.

Cac loai 6 ong thong TD va TD-I khong-cham vao dugc dong goi voi mot vo boc ngoai bang nhua mong
trén 6ng thong dé bao vé va ngan ngira cham ctia nhiém bén trong qua trinh dua vao.

THAN TRONG

1. Str dung theo ngay hét han ghi trén nhén. Nghiém cam viéc khoi phuc lai hodc tai st dung.

2. Bé tranh lam hong bng thong hodc bong khi dung boc 16 tinh mach, nén sir dung 6ng lam gian tinh
mach hodc ong dan dung mét lan. Khong bao gid st dung kep trén ong thong.



3. Ong thong chi duoc sir dung véi kich ¢& duoc khuyén céo ciia dng dan va guidewire. Xem bang 1.

4. Ludn ludn x4 bong trude khi rat dng thong.

5. Nhin chung, khuyén céo khong nén dé dng thong trong bénh nhan lau hon ba ngay.

6. Khong bao gio do cung lugng tim véi bong duge bom Ién.

7. Dé xac dinh &p lyc mao mach phéi bit, bormqbéng 1€n tur tir, dung lai khi dang song dong mach phéi
thay doi thanh dang song &p luc mao mach phdi bit. X4 bong thu dong sau khi viéc do dac hoan tat.

8. Loc CO2 phai dugc st dung dé bom bong trong bat ky truong hop nao vi khi vo bong c6 thé dan dén

thuyén tic khi vao tuan hoan dong mach, khi c6 cac ludng thong trai - phai trong tim hodc ¢ ph01 Néu
tinh ¢ v& bong, CO2 14 hip thu nhanh chong vao méu, lam giam dang ké kha ning thuyén tic khi.

9. Néu CO2 dugc st dung dé bom bong, can phai can than tinh dén su bu trir cho sy khuéch tan qua
bong. Khi dua 6 6ng thong vao khong hoan thanh sau 2 den 3 phat bom bong, xa hoan toan bong bang cach
thao O ong tiém bong va mo khoa voi dé mo thong long dng dan cua bong. Bom lai véi thé tich CO2
khuyén cao dé lam ddy dng thong.

10. Bé giam thiéu su kich thich tim that, hiy bom béng 1én trudc khi éng thong dén tim that phai.

11. Khong bom bong vugt qua gia tri cao nhat duoc khuyén cdo. Xem bang 1.

12. Mot éng thong hudng theo dong chay co thé di chuyén vao dong mach phéi xa va bit mot cach tu
nhién cé thé xay ra. Pé phat hi¢n su xuat hién cua bit mdt cach ty nhién, ap luc dong mach phoi nén duoc
theo doi lién tuc.

13. Khong dé 6ng thong & vi tri mao mach phdi bit trong thoi gian dai. Luon luén xa bong sau khi do ap
luc mao mach phoi bit.

14. Sy hinh thénh,céc 16 thing, va ro dong tinh rpach va cac tél} thqong mach méu} khac da dugce bao cao
véi viée su dung Oong thong mach mau va cac bién chung co6 the xuat hién trong bat ky lic nao trong qua
trinh thong tim.

15. Nho giot dich truyén lién tuc hodc chay nhanh ngit quang dé giup duy tri thong 10ng bng.

16. Khong xa nhanh dich trong dng thong khi do ap luc trong dong mach phdi bit. Lam nhu vy 1am ting
nguy co v& dong mach phoi.

17. Khong khuyén cdo truyén dung dich nhdt nhu mau toan phan.

18. Ap luc bi giém c6 thé cho ‘ghéy su hinhqthélnh cuc mau dong & dau xa. Khér}g xa nhanh 6ng thong néu
mau khong thé hut dugc, vi di€u nay c6 thé gay ra hién tugng thoat mach & phoi.

CANH BAO

1. Do nhiéu dién tir nén tranh sir dung dng théng vai chup cong hudng tir (MRI), dbt dién, khir rung, tan
$01 ngoai co the, va xa tri.

2. CO2 dugc loc cé}n phai dugc str dung dé bom bong vi c6 kha ning v& bong s& din dén ching thuyén
tac khi ¢ tim va tuan hoan dong mach. chat Iéng khong duoc st dung lam dung dich bom bong.

3. Khong bom bong qua thé tich t6i da da dinh. Xem Bang 1 va 2. Vuot qua thé tich nay sé& khong ting
dang ké duong kinh cia bong va c6 thé 1am ting kha nang v& bong.

4. Chi sir dung 6ng thong voi kich ¢& ciia 6ng dan va guidewire da duge khuyén cdo. Xem bang 1 va

5. Mic dui cac thu thuat théng tim chan doan, nhu do cung luong tim bang phuong phap pha loang

nhiét da dugc chimg minh la an toan, bac sinén biét ring mot s bién ching nhat dinh co thé xay ra khi
sir dung dng thong tim.

6. Do chuyén dong canh tay, sai 1éch vi tri va thing mach c6 thé xdy ra thuong xuyén hon khi sir dung
cach ti€p can duong dong mach canh tay.



7. Do tinh chat nhay cua day nhiét dién, can phai can than khi sir dung san phdm nay.

8. Sy udn cong qua mirc ctia dng thong c6 thé gay hu hai dén day dan bén trong va din dén mat tinh lién
tuc.

9. Néu co6 van dé xay ra trong qua trinh st dung cting véi cac thiét bi y té khac, hiy ngung str dung ngay

BIEN CHUNG

Tét ca céc thu tuc xdm 14n déu lién quan dén mot sb rui ro cho bénh nhan. Mac du cac bién chimng nghiém
trong 1a twong d6i hiém gip, bac si nén biét trudc khi quyet dinh st dung 6 ong thong dé xem xét va can nhac
cac loi ich co kha ning va nhirng nguy co lién quan dén viéc st dung ong thong dé tranh cac thu thuat thay
thé.

Nguy co chung va cic bién ching lién quan dén dng thong trong 1ong mach dugc mé ta trong tai liéu (xem tai
liéu tham khao). Tuan thu nghiém ngét cac hudng dan néu trén va nhan thirc vé cac bién chirng c6 thé 1a nhiing
yeu td quan trong nhat trong viéc giam ty 1€ bién chirng. Mot s6 bién chung dugc biét dén bao gom:

Thﬁng déng mach phdi:

Céc yeu t6 lién quan dén sy v& v dong mach phdi gy tir vong trong qua trinh str dung 0 6ng thong nay
bao goém tang ap phéi, 16n tudi, phiu thuat tim véi ha than nhiét va thudc chéng dong mau va di chuyén
dau xa ong thong, sy hinh thanh ro dong tinh mach hodc ton thuong mach méu khac.

Cham soc that tich cyc nén dugc ap dung trong qua trinh do ap lyc dong mach phdi bit & bénh nhén ting
ap phoi.

Nhéi mau phdéi: Di chuyén dau éng thong t6i gay bit mot cach tu nhién, thuyén tic khi va tic mach do
huyeét khoi c6 thé dan dén bién chiing nay.

R6i loan nhip tim: loan nhip tim c6 thé xdy ra trong qua trinh dua vao hodc 1iy dng thong ra, nhung
thuong 1a thoang qua va tu giéi han. Ngoai tim thu that 1a r6i loan nhip thudng gap nhat; tuy nhién nhip
nhanh thit, rung nhi va rung thét ciing da dugc bao co. Tiém Lidocaine c6 thé hitu ich trong viéc lam
giam ti 1¢ loan nhip that trong khi théng tim. Khuyén co nén theo déi ECG va st dung ngay cac thudc
chdng loan nhip c6 sin va may khir rung.

Nut thit: Néu dang song ap luc buong that phai van con sau khi day & ong thong 15 cm so v6i noi nd duge
quan sat lan dau tién, 6ng thong co thé bi cudn lai trong that phai. Piéu nay co thé gay xoan hoic that nut
6ng thong. Xa bong va rat dng thong vao budng nhi phai. Sau d6 bom phong 1én, diy dng thong vao
dong mach phoi bit, va xa bong khi mot 1an nira.

Doi khi nut thit co thé duoc giai quyét bang cach dua guidewire thich hop va thao tac dng thong khi soi
chiéu tia.

Néu nat that khong nam trong bat ky ciu tric nao trong tim, n0t that c6 thé duoc thit chat nhe va rat 6ng
thong qua vi tri dua vao.

Nhiém triung huyét/nhiém trang: Ting nguy co nhidm tring huyét va du khuan huyét c6 thé lién
quan dén viéc 14y mau mau, truyén dich va huyét khdi c6 lién quan dén 6ng thong. Cac bién phap
phong ngira can dugc thyc hién dé phong tranh nhidm tring, bao gom sir dung k§ thuat vo tring, sir
dung thudc khang sinh dung tai chd va thay bing v tring thuong xuyén.



Cic bién chirng khac: Nhirng diéu sau day c6 thé xay ra do st dung thiét bi nay:

Block nhénh, block tim hoan toan, ton thuong van ba 14 hodc van dong mach phéi, giam tiéu cau, tran
khi mang phoi, viém tinh mach do huyét khoi va hinh thanh huyét khoi. Céc bac si nén xac dinh bénh
nhan nhay cdm v&i nhya cao su chuan bi dé di€u tri phan ung di g kip thoi.

HUONG DAN SU DUNG
Xem xét va kiém tra dng thong:
Ong thong theo doi ap lyc dong mach ph01 bit duoc cung cip trong cac goi vo trung. Klern tra goi.

Khéng st dung éng théng néu c6 bat clr bang chtng nao cho thiy goi da bi thung hodc 6 ong thong bi hu
hong. Khi sir dung voi cac thiét bi y té khac, hiy tham khao hudng dan st dung cuia thiét bi.

1. Lay 6ng thong ra khoi thi bang k¥ thuat vo khuan.

2. Khi sir dung véi céc thiét bi y té khac, hay tham khao huéng dan sir dung cia thiét bi. Kiém tra dién
tro nhiét bang cach noi ong thong voi may tinh do cung lugng tim hodc may theo doi tai givong voi
day noi cia o6ng thong. Néu man hinh may tinh hién thi khodng nhiét do phong, nhiét dién trd hoat
dong binh thuong.

Than trong: Khong sir dung thiét bj do tiéu chuén lién tuc hoic thiét bi do tré khang dién khi dng thong
trong h¢ thong mach mau. Dong dién cao twong doi trong may c6 thé gay soc dién cho nguwoi bénh trong
truong hop su cach ly bi hong.

3. Bom bong 1én dung tich khuyén dung (xem Bang 1) va nhung bong trong nudc hodc nude mudi vo
tring & nhiét do phong. Néu co bat ky ¢ dau hiéu nao ciia bong khi thoét ra khoi bong hodc néu bong
khong théi phdng 1én, khong st dung 6ng thong.

Thén trong: KHONG BAO GIO DPUOC DUNG CHAT LONG DE BOM BONG

4. Xa toan bo long ong thong bang dung dich dudng 5% hodc nude va dung dich nuéc mudi hoa heparin
de dam bdo su thong suot va loai bo khong khi.

Cich dua 6ng thong vao: St dung ky thuat vo tring.

(Poc Luu y va Canh bao trudc khi dua vao).

Céc hudng dan dué6i day 1a chung cho muc dich thong tin va dugc cung cap thém vao dé hd tro cho béac
st:

1. Ludn dng thong bang ki thuat rach da hodc qua da thong qua mot kim hodc éng din phu hop.

2. Nhe nhang dua dng thong vao tinh mach chu trén hodc tinh mach chu dudi. Khi dau 6ng thong vao
trong 10ng nguc lam téng su thay doi ap luc theo ho hap.

Luuy: Ong thong can do climg trong qua trinh dua vao, bom tur tir vao 6ng thong v6i 5 mL hodc 10 mL
nudc mudi vo trung hoic dextrose 5% khi 6ng thong duoc dwa qua mach méau ngoai vi.

3. Khi éng thong gan voi chd ndi lién cua nhi phai va tinh mach chu trén hoac dudi, dau 6ng thong da
dugc dua dén khoang 40 cm tir mat trude nép gap khuyu bén phai hodc bén trai khoang 50 cm, 15 dén
20 cm tur tInh mach co, 10 dén 15q cm tir tinh mach dudi fi(‘)n hoiac khoéng’ 30 cm tir tinh mach dui. Swr
dung mét 6ng tiém c6 gioi han the tich, bom bong 1€n thé tich dugce khuyeén cao (xem Bang 1). Khong
st dung chat long. Do6i voi bénh nhi, ong thong dong mach phoi thuong duoc dua vao bang phuong phap
tiép can tinh mach du6i don hodc tinh mach canh trong. O tré nho (<2 tudi), tinh mach dui c6 thé 1a cach
tot nhat dé su dung. Cac kich thudc c6 san cho tré em 1a 4F va 5 F, dai 60 cm.

4. Can than dua éng thong vao dudi su theQ doi ap suét lién tuc va thqo ddi dién tim dd. N6 thu(‘)’ng s€ di
trong vong 10 dén 20 gidy qua nhi phai, that phai, vao dong mach phoi va vao vi tri mao mach phoi bit.
5. Néu sau khi dua dng thong dén cing voi bom bong, ap luc dong mach phdi khong do duoc, xa bong,



rit 6ng thong vao nhi phai (xac dinh bang theo ddi ap suét hodc soi chiéu tia) va lap lai thu thut.

6. Ong thong da bom bong khong trdi vao that phai hodc dong mach phdi rat hiém, nhung co thé xay ra
¢ nhitng bénh nhan ¢6 16n nhi hodc 16n that, dac biét néu cung lwong tim thap hodc c6 hd van ba la. Cho
bénh nhan hit sau c6 thé tao di€u kién thuén lgi trong qua trinh dua 6ng thong vao.

7. Ap luc dong mach phdi s& dugc quan sat sau khi bong vuot qua van dong mach phoi.

8. Khi bong nam trong vi tri bit ddng mach, nhu dugc ghi nhan trén man hinh ap lyc, x4 bong mot cach
thu dong.

9. Sau khi xa bong, dau ctia dng thong c6 thé co lai theo hudng van phdi va truot trd lai vao that phai,
doi hoéi phai dinh vi lai 6ng thong.

Khi sir dung 6ng thong cam tng nhiét dé theo ddi cung lugng tim, chuyén dén may tinh theo ddi cung
lugng tim hodc theo doi cam tay tai giwong gitp cho cac hudng dan chuyén biét. Cac yeu to hi¢u chinh
hodc céc hang s tinh todn can thiét dé tinh cung lugng tim chinh xac dugc liét ké trong Bang 3 va 4.



Ong thong do cung hrong tim
Corodyn (mi san pham: 5011590; 5011698; 5011795; 5021740)
Chi st dung mot lan
Xem huéng dan st dung
S6 16
V6 khuan
Ngay san xuat
Ngay hét han
S6 dat mua bo sung
Luu trit gitra 15°-30° C( 59°-86° F)
Tranh tiép xtic voi anh sang truc tiép kéo dai
Gitr kho rao
Chtra cao su tu nhién

Khong st dung néu géi hang bi hu hong



CHI PINH

. Cqéc bénh nhan can do ap luc nhi phai, ap luc that trai, ap lyc dong mach phéi, hodc &p luc mao mach
phoi bit

« Truyén cac dung dich

THAN TRONG: Xem xét va can nhéc céc loi ich ¢ thé va nguy co lién quan dén viéc st dung dng
thong dé tranh céc thu thuat thay the.

HUONG DAN BAO QUAN

Tranh tiép xtic v6i anh sang tryc tiép kéo dai dé bao vé tinh trang nguyén ven cua bong. Bao quan ¢ nhiét
do khoang tir 15 ° - 30 ° C (59 ° - 86 ° F), 0 noi kho rao. Khong sur dung néu thay c6 hu hong ¢ bao bi
hodc ong thong.

Poc tit ci cac hwéng din sir dung, thin trong va cinh bao truée khi sir dung.
THAN TRONG:
San pham nay c6 chira nhya cao su tu nhién c6 thé giy phan tng di Gmg.
Chi st dung theo chi dinh cua bac si

CANH BAO

Cac bién ching tai phdi c6 thé 1a do k§ thuat bom bong khong dung cach. Pé tranh lam t6n thwong dong
mach phoi va v bong c¢6 thé xdy ra, khong bom béng trén thé tich dwgc khuyén dung nhu di dinh trong
Béang 1.

CHONG CHI PINH

Céc tinh trang chdng chi dinh dung dng thong dong mach phdi gdm co: viém nodi tim mac bén phai; van
3 14 (hoac dong mach phéi) nhan tao co hoc; su hién dién cua huyét khdi hoiac khdi u trong buéng tim
phai.

Chdng chi dinh twong dbi bao gom: may tao nhip tim qua duong tinh mach duoc dat gan day, bléc tim 2
b6, bénh 1y dong mau, thuong xuyén rdi loan nhip, tién sir hep dong mach phdi.

MO TA

Ong thong c6 bong dugc bom 1én dé theo ddi ap luc dong mach mach phéi bit dugc sir dung dé do ap
lyc nhi phai, dong mach phdi va ap luc mao mach phdi bit, dé 14y méu tir nhi phai va dong mach ph01 va
truyén dich. Ong thoéng c6 bong duge bom 1én dé theo ddi ap luc dong mach mach phdi bit c¢6 thé duoc
dua vao khong can soi huynh quang, dugc hudng dan bai theo doi ap luc lién tyc. Tuy nhién, dung cu
can tia khi soi chleu nén cé thé str dung phuong phap soi chiéu tia d& hudng dan dua vao hogc dé kiém
tra vi tri néu muon Ong théng duoc van chuyén trong mot goi vo khuan va khong chit gay sot duoc thiét
ké dé bao vé 6ng thong.

Tinh vo trung s€ bi mét néu bao bi bi m& hodc bi hu hong trude khi stir dung.

Ong thong c6 bong duoc bom 18n dé theo ddi ap luc dong mach mach phoi bit chira hai 10ng cho cac
muc dich sau:



« Phan xa — Gi¢i han ¢ dau 6ng thong va dugc su dung dé do ap luc dong mach phéi, ap luc mao mach
phai bit, ldy mau méu tir ddng mach phoi, va dé tiém.

« Bong — Vi phudng thirc duoc bom phong 1én va x4 bong nam gan dau dng thong, dé giup cho dua dng
thong di téi1 va do ap suat mao mach phoi bit.

Ong théng c6 bong duogc bom 18n dé theo ddi ap luc kép dong mach mach phdi bit c6 chira lumen thir ba
vo1 muc dich sau:

« Phin Gan - Dung dé do 4p lyc nhi phai hay tinh mach trung tdm, va ldy mau mau. Nam cach déu éng
thong 2 cm; 3 cm; 19 cm; hodc 20 cm.

THAN TRONG

1. Str dung theo ngay hét han ghi trén nhan. Nghiém cam viéc khoéi phuc lai hodc tai str dung.

2. bé tranh lam hong ong thong hodc bong khi dung boc 10 tinh mach, nén sir dung dng lam gidn tinh
mach hodc ong dan dung mdt 1an. Khong bao gio sur dung kep trén ong thong.

3. Ong thong chi duoc sir dung véi kich ¢& duoc khuyén céo cia introducer va guidewire. Xem bang 1.
4. Ludn ludn x4 bong trude khi riat dng thong.

5. Nhin chung, khuyén cdo khong nén dé dng thong trong bénh nhan lau hon ba ngay.

6. Bé xac dinh ap lyc mao mach phdi bit, bom bong Ién tur tir, dung lai khi dang song dong mach phéi
thay doi thanh dang song ap luc mao mach phai bit. Xa bong thu dong sau khi viéc do dac hoan tat.

7. Loc CO2 phai duorc su dung dé bom bong trong bat ky truong hop nao vi khi vé bong co thé dan dén

thuyén tic khi vao tudn hoan dong mach, khi ¢ cac ludng thong trai - phai trong tim hodc & ph01 Néu
tinh ¢ v& bong, CO2 14 hip thu nhanh chéng vao méu, lam giam dang ké kha ning thuyén tic khi.

8. Néu CO2 dugc sir dung dé bom bong, can phéi can than tinh dén bu cho su khuéch tan qua bong. Khi
dua Ong thong vao khong hoan thanh sau 2 dén 3 phit bom bong, xa hoan toan bong bang cach thao 6ng
tiém bong va mé khoa voi dé mé thong long ong dan ctia bong. Bom lai véi thé tich CO2 khuyén céo dé
lam day ong thong.

9. Bé giam thiéu sy kich thich tAm that, hily bom bong 1én trudc khi 6ng thong dén tam that phai.

10. Khong bom bong vuot qua gia tri cao nhat duoc khuyén cao. Xem bang 1.

11. Mot éng thong hudng theo dong chay co thé di chuyén vao dong mach phéi xa va bit mot cach ty
nhién c6 thé xay ra. Pé phat hi¢n su xuat hién cua bit mdt cach ty nhién, ap luc dong mach phoi nén duoc
theo doi lién tuc.

12. Khong dé éng thong & vi tri mao mach phdi bit trong thoi gian dai. Ludn ludn xa bong sau khi do ap
luc mao mach phoi bit.

13. Sy hinh thanh c4c 16 thung, va 1o dong tinh mach va céac tél} thupmg mach mau khac da duoc bao cao
véi vige st dung ong thong mach mau va cac bién ching c6 thé xuat hién trong bat ky luc nao trong qua
trinh thong tim.

14. Nho giot dich truyén lién tuc hodc chay nhanh ngit quang dé giup duy tri thong 10ng bng.

15. Khong xa nhanh dich trong ng thong khi do ap luc trong dong mach phéi bit. Lam nhu vy lam ting
nguy co v& dong mach phoi.

16. Khong khuyén cdo truyén dung dich nhdt nhu mau toan phan.

17. Ap luc bi giam co6 thé cho ‘ghéy sy hinh thanh cuc mau dong ¢ dau xa. Khéng xa nhanh 4ng thong néu
mau khong thé hut dugc, vi di€u nay c6 thé gay ra hién tuong thoat mach & phoi.



CANH BAO
1. Chi str dung 6ng thong véi kich ¢& cia introducer va guidewire da duoc khuyén cdo. Xem bang 1.

2. CO2 dugc loc can phai dugc st dung dé bom bong vi c6 kha nang v& bong sé dan dén ching
thuyén tac khi ¢ tim va tuan hoan dong mach. chat long khong duoc stir dung lam dung dich bom bong.

3. Khong bom bong qua thé tich toi da da dinh. Xem Bang 1. Vuot qua thé tich nay s& khong ting
dang ke duong kinh ctia bong va c6 thé l1am tdng kha nang vd bong.

4. Mic du cac thi thuat thong tim chan doan da dugc ching minh 14 an toan, bac si nén biét ring
mot s0 bién ching nhat dinh ¢6 thé xay ra va nguoi sir dung san pham nay nén quen thudc voi cac
huéng dan duogc thiét 1ap boi bac s Swan va Ganz dé st dung an toan ong thong c6 bong & dau ong
thong (Tham khao # 1).

5. Do c}luyén dong canh tay, sai 1éch vi tri va thung mach co6 thé xay ra thudng xuyén hon khi str dung
cach tiép can duong dong mach canh tay.

BIEN CHUNG

Tat ca cac thi tuc xdm l1an déu lién quan dén mot sb rui ro cho bénh nhan. Méc du cdc bién chiing nghiém
trong 1a twong d6i hiém gip, bac si nén biét trudc khi quyet dinh st dung 0 ong thong dé xem xét va can nhic
cac loi ich c6 kha nang va nhitng nguy co lién quan dén viéc sir dung ong thong dé tranh cac thii thuat thay
thé.

Nguy co chung va cac bién chimg lién quan dén 6ng thong trong long mach dugc mo ta trong tai ]ié}l (xem tai
liéu tham khdo). Tuén thu nghiém ngat cac hudng dan néu trén va nhén thire vé cac bién chimg co thé 1a nhing
yeu t0 quan trong nhat trong vi¢c giam ty 1€ bién chimg. Mot s6 bién ching duoc biét dén bao gom:

Thﬁng dong mach phoi:

Cac yeu t6 lién quan dén sy v0 vo dong mach phdi gay tir vong trong qua trinh str dung 6 dng thong nay
bao gbém tang ap phéi, 16n tudi, phau thuat tim v6i ha than nhiét va thubc chong dong mau va di chuyén
dau xa ong thong, su hinh thanh ro dong tinh mach hoac tdn thuong mach mau khéc.

Cham soc that tich cye nén dugc ap dung trong qua trinh do ap lyc dong mach phdi bit & bénh nhan ting
ap phoi.

Nh(k),i mau ph(x)i:»Di~ chuyén cﬁu 6ng thong toi gay bit mot cach ty nhién, thuyén tic khi va tic mach do
huyét khoi co6 thé dan dén bién chiing nay.

Roi loan nhip tim: loan nhip tim c6 thé xay ra trong qua trinh dua vao hodc lay ong thong ra, nhung
thuong 14 thoang qua va tu gidi han. Ngoai tim thu tht 13 ri loan nhip thudng gap nhat; tuy nhién nhip
nhanh thét, rung nhi va rung that cling da duoc bao cdo. Tiém Lidocaine c6 thé hiru ich trong viéc lam
giam ti 1¢ loan nhip that trong khi théng tim. Khuyén cao nén theo doi ECG va str dung ngay cac thude
chong loan nhip c6 san va may khur rung.

Nt thit:

Néu dang song ap luc budng that phai van con sau khi ddy dng thong 15 cm so vé6i noi nd duoc quan
sat 1an dau tién, ng thong co thé bi cudn lai trong that phai. Piéu ndy c6 thé giy xoan hodc thit nit dng
thong. Xa bong va raut ng théng vao budng nhi phai. Sau d6 bom phong 1én, ddy ng thong vao dong
mach phéi bit, va xa bong khi mot l4n nira.

D61 khi nat thit c6 thé duoc giai quyét bang cach dua guidewire thich hop va thao tac éng thong khi soi
chiéu tia.

Néu nat that khong nam trong bat ky cAu tric nao trong tim, nlt that c6 thé duoc thit chat nhe va rat 6ng



thong qua vi tri dua vao.

Nhiém tring huyét/nhiém trung: Tang nguy co nhiém tring huyét va du khuan huyét co thé lién
quan dén viéc 1dy mau mau, truyén dich va huyét khdi co lién quan dén dng théng. Cac bién phap
phong ngira can duge thyc hién dé phong tranh nhidm tring, bao gom sir dung k§ thuat vo tring, sir
dung thudc khang sinh dung tai chd va thay bing vé tring thuong xuyén.

Cic bién chirng khac: Nhitng diéu sau day c6 thé xay ra do st dung thiét bi nay:

Block nhanh, block tim hoan toan, ton thuong van ba 14 hodc van dong mach phéi, giam tiéu cau, tran
khi mang phoi, viém tinh mach do huyét khoi va hinh thanh huyét khoi. Céac bac si nén xac dinh bénh
nhan nhay cam vdi nhya cao su chuan bi dé diéu tri phan ung di g kip thoi.

HUONG DAN SU DUNG
Xem xét va kiém tra 6ng thong:
Ong thong theo ddi ap luc dong mach ph01 bit dugc cung cap trong cac goi vo trung. Klem tra goi.

Khéng st dung dng thong néu c6 bét cir bang chtng nao cho thiy goi di bi thing hoic 6 ong thong bi
hu hong. Khi str dung voi cac thiét bi y té khac, hiy tham khao huéng dan st dung cuia thiét bi.

1. Lay 6ng thong ra khoi ti bang k¥ thuat vo khuan.

2. Bom bong 1€n dung tich khuyén dung (xem Bang 1) va nhung bong trong nudc hodc nude mubi
v tring & nhiét do phong. Néu co bt ky dau hiéu nao ctiia bong khi thoat ra khoi bong hoidc néu bong
khong th6i phong 1én, khong sir dung 6ng thong.

Thén trong: KHONG BAO GIO BUGC DUNG CHAT LONG BE BOM BONG
3. Xa toan bg long ong thong bang dung dich dudng 5% hodc nude va dung dich nudc mudi hoa
heparin dé¢ ddm bao su thong sudt va loai bé khong khi.

Cach dwa 6ng thong vao: St dung k¥ thuat vo trung. (Poc LUU Y va CANH BAO trudc khi dua
Vao).

Céc hudng dan dudi day 1a chung cho muc dich thong tin va duoc cung cip thém vao dé hd tro cho
béc si:

1. Ludng 6ng thong bang ki thuat rach da hodc qua da théng qua mot kim hodc sheath phi hop.

2. Nhe nhang dua 6ng thong vao tinh mach chu trén hodc tinh mach chu dud6i. Khi dau ong thong vao
trong 10ng nguc lam téng su thay doi ap luc theo ho hap.

Luu y: Ong thong can do clmg trong qué trinh dua vao, bom tur tir vao 6ng thong voi 5 mL hodc 10
mL nuéc mudi vo tring hodc dextrose 5% khi dng thong duoc dwa qua mach mau ngoai vi.

3. Khi dng thong gan véi chd ndi lién cia nhi phai va tinh mach chu trén hodc dudi, dau dng thong da
duoc dua dén khoang 40 cm tir mit trude nép gip khuyu bén phai hodc bén trai khoang 50 cm, 15 dén
20 cm tur tinh mach cd, 10 dén 15 cm tir tinh mach duéi don hodc khoang 30 cm tur tinh mach dui. St
dung mot ong tiém c6 gidi han thé tich, bom bong lén thé tich dugc khuyén céo (xem Bang 1). Khong
st dung chat 1ong. Dbi véi bénh nhi, dng théng dong mach ph01 thuong duoc dua vao bang phuong
phap tlep can tinh mach dud6i don hodc tinh mach canh trong. O tré nho (<2 tudi), tinh mach dui c¢6 thé
1a cach t6t nhat dé sir dung. Cac kich thudc c6 san cho tré em 13 4F va 5 F, dai 60 cm.

4. Can than dua dng thong vao dudi su theo ddi ap suét lién tuc va theo ddi dién tim d6. N6 thuong s&
di trong vong 10 dén 20 gidy qua nhi phai, thit phai, vao dong mach phdi va vao vi tri mao mach phdi



bit.

5. Néu sau khi dua 6ng thong dén cung v6i bom bong, ap luc dong mach phdi khéng do duoc, xa bong,
rut ong thong vao nhi phai (xac dinh bang theo doi ap suat hodc soi chiéu tia) va lap lai thu thuat.

6. Ong thong d3 bom bong khong trdi vao that phai hodc dong mach phdi rat hiém, nhung c6 thé xay ra
& nhitng bénh nhan ¢ 16n nhi hodc 16n that, dic biét néu cung luong tim thip hodc ¢6 hd van ba 14. Cho
bénh nhan hit sdu ¢ thé tao diéu kién thuan loi trong qua trinh dwa dng thong vao.

7. Ap luc dong mach phdi s& dugc quan sat sau khi bong vuot qua van dong mach phoi.
8. Khi bong nam trong vi tri bit ddng mach, nhu dugc ghi nhan trén man hinh ap luc, xa bong mot cach
thu dong

9. Sau khi xa bong, dau ciia dng thong co thé co lai theo hudng van phdi va truot trd lai vao that phai,
doi hoi phai dinh vi lai ong thong.



	CHỈ ĐỊNH
	• Bệnh nhân cần đo lượng cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt, áp lực nhĩ phải, áp lực thất phải, áp lực động mạch phổi, hoặc áp lực mao mạch phổi bít.
	• Truyền các dung dịch.
	Lưu ý: Xem xét và cân nhắc các lợi ích có thể và nguy cơ liên quan đến việc sử dụng ống thông để tránh các thủ thuật thay thế.
	Cảnh báo:
	Các tình trạng chống chỉ định dùng ống thông động mạch phổi gồm có: viêm nội tâm mạc bên phải; van 3 lá (hoặc động mạch phổi) nhân tạo cơ học; sự hiện diện của huyết khối hoặc khối u trong buồng tim phải.
	Chống chỉ định tương đối bao gồm: máy tạo nhịp tim qua đường tĩnh mạch được đặt gần đây, blốc tim 2 bó, bệnh lý đông máu, thường xuyên rối loạn nhịp, tiền sử hẹp động mạch phổi.
	Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt là không thể đo được hoặc không chính xác trong các tình huống sau: hở van 3 lá; luồng thông trong tim; rung nhĩ.
	Ống thông cảm ứng nhiệt hướng theo dòng máu được thiết kế để đo nhanh và chính xác cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt, cung cấp thông tin chẩn đoán quan trọng có thể ở tại giường bệnh, trong phòng thông tim và hậu phẫu. Chúng cũng có thể ...
	Ống thông cảm ứng nhiệt hướng theo dòng máu có chứa bốn lòng cho các mục đích sau:
	Phần xa PA - Giới hạn ở đầu ống thông và được sử dụng để đo áp lực động mạch phổi, áp lực mao mạch phổi bít, và lấy mẫu máu từ động mạch phổi.
	Phần gần CVP - Dùng để tiêm nhanh nhiệt vào nhĩ phải, đo áp lực nhĩ phải hay áp lực tĩnh mạch trung tâm, và lấy mẫu máu. Nằm ở các vị trí 15 cm; 25 cm; hoặc 29 cm; từ đầu của ống thông.
	Điện trở nhiệt - Cung cấp kết nối điện với chuỗi điện trở nhiệt ứng nhiệt độ. Dùng để đo và hiển thị nhiệt độ máu động mạch phổi và cung lượng tim. Nằm ở các vị trí 2,5 cm hoặc 3,5 cm từ đầu của ống thông.
	Ống thông truyền nhiệt pha loãng hướng theo dòng máu (Model TD-I) cũng chứa một lòng thứ năm cho mục đích sau:
	Tiêm truyền - Dùng để truyền các dung dịch và theo dõi áp lực nhĩ phải hoặc áp lực tĩnh mạch trung tâm. Nằm vị trí 31 cm từ đầu của ống thông.
	Các loại ống thông TD và TD-I không-chạm vào được đóng gói với một vỏ bọc ngoài bằng nhựa mỏng trên ống thông để bảo vệ và ngăn ngừa chạm của nhiễm bẩn trong quá trình đưa vào.

	THẬN TRỌNG
	1. Sử dụng theo ngày hết hạn ghi trên nhãn. Nghiêm cấm việc khôi phục lại hoặc tái sử dụng.
	2. Để tránh làm hỏng ống thông hoặc bóng khi dùng bộc lộ tĩnh mạch, nên sử dụng ống làm giãn tĩnh mạch hoặc ống dẫn dùng một lần. Không bao giờ sử dụng kẹp trên ống thông.
	3. Ống thông chỉ được sử dụng với kích cỡ được khuyến cáo của ống dẫn và guidewire. Xem bảng 1.
	4. Luôn luôn xả bóng trước khi rút ống thông.
	5. Nhìn chung, khuyến cáo không nên để ống thông trong bệnh nhân lâu hơn ba ngày.
	6. Không bao giờ đo cung lượng tim với bóng được bơm lên.
	7. Để xác định áp lực mao mạch phổi bít, bơm bóng lên từ từ, dừng lại khi dạng sóng động mạch phổi thay đổi thành dạng sóng áp lực mao mạch phổi bít. Xả bóng thụ động sau khi việc đo đạc hoàn tất.
	8. Lọc CO2 phải được sử dụng để bơm bóng trong bất kỳ trường hợp nào vì khi vỡ bóng có thể dẫn đến thuyên tắc khí vào tuần hoàn động mạch, khi có các luồng thông trái - phải trong tim hoặc ở phổi. Nếu tình cờ vỡ bóng, CO2 là hấp thu nhanh chóng vào má...
	9. Nếu CO2 được sử dụng để bơm bóng, cần phải cẩn thận tính đến sự bù trừ cho sự khuếch tán qua bóng. Khi đưa ống thông vào không hoàn thành sau 2 đến 3 phút bơm bóng, xả hoàn toàn bóng bằng cách tháo ống tiêm bóng và mở khóa vòi để mở thông lòng ống ...
	10. Để giảm thiểu sự kích thích tâm thất, hãy bơm bóng lên trước khi ống thông đến tâm thất phải.
	11. Không bơm bóng vượt quá giá trị cao nhất được khuyến cáo. Xem bảng 1.
	12. Một ống thông hướng theo dòng chảy có thể di chuyển vào động mạch phổi xa và bít một cách tự nhiên có thể xảy ra. Để phát hiện sự xuất hiện của bít một cách tự nhiên, áp lực động mạch phổi nên được theo dõi liên tục.
	13. Không để ống thông ở vị trí mao mạch phổi bít trong thời gian dài. Luôn luôn xả bóng sau khi đo áp lực mao mạch phổi bít.
	14. Sự hình thành các lỗ thủng, và rò động tĩnh mạch và các tổn thương mạch máu khác đã được báo cáo với việc sử dụng ống thông mạch máu và các biến chứng có thể xuất hiện trong bất kỳ lúc nào trong quá trình thông tim.
	15. Nhỏ giọt dịch truyền liên tục hoặc chảy nhanh ngắt quảng để giúp duy trì thông lòng ống.
	16. Không xả nhanh dịch trong ống thông khi đo áp lực trong động mạch phổi bít. Làm như vậy làm tăng nguy cơ vỡ động mạch phổi.
	17. Không khuyến cáo truyền dung dịch nhớt như máu toàn phần.
	18. Áp lực bị giảm có thể cho thấy sự hình thành cục máu đông ở đầu xa. Không xả nhanh ống thông nếu máu không thể hút được, vì điều này có thể gây ra hiện tượng thoát mạch ở phổi.
	CẢNH BÁO

	BIẾN CHỨNG
	Thủng động mạch phổi:
	CHỐNG CHỈ ĐỊNH
	Các tình trạng chống chỉ định dùng ống thông động mạch phổi gồm có: viêm nội tâm mạc bên phải; van 3 lá (hoặc động mạch phổi) nhân tạo cơ học; sự hiện diện của huyết khối hoặc khối u trong buồng tim phải.
	Chống chỉ định tương đối bao gồm: máy tạo nhịp tim qua đường tĩnh mạch được đặt gần đây, blốc tim 2 bó, bệnh lý đông máu, thường xuyên rối loạn nhịp, tiền sử hẹp động mạch phổi.
	MÔ TẢ
	Ống thông có bóng được bơm lên để theo dõi áp lực kép động mạch mạch phổi bít có chứa lumen thứ ba với mục đích sau:
	• Phần Gần - Dùng để đo áp lực nhĩ phải hay tĩnh mạch trung tâm, và lấy mẫu máu. Nằm cách đầu ống thông 2 cm; 3 cm; 19 cm; hoặc 20 cm.
	THẬN TRỌNG
	1. Sử dụng theo ngày hết hạn ghi trên nhãn. Nghiêm cấm việc khôi phục lại hoặc tái sử dụng.
	2. Để tránh làm hỏng ống thông hoặc bóng khi dùng bộc lộ tĩnh mạch, nên sử dụng ống làm giãn tĩnh mạch hoặc ống dẫn dùng một lần. Không bao giờ sử dụng kẹp trên ống thông.
	3. Ống thông chỉ được sử dụng với kích cỡ được khuyến cáo của introducer và guidewire. Xem bảng 1.
	4. Luôn luôn xả bóng trước khi rút ống thông.
	5. Nhìn chung, khuyến cáo không nên để ống thông trong bệnh nhân lâu hơn ba ngày.
	6. Để xác định áp lực mao mạch phổi bít, bơm bóng lên từ từ, dừng lại khi dạng sóng động mạch phổi thay đổi thành dạng sóng áp lực mao mạch phổi bít. Xả bóng thụ động sau khi việc đo đạc hoàn tất.
	7. Lọc CO2 phải được sử dụng để bơm bóng trong bất kỳ trường hợp nào vì khi vỡ bóng có thể dẫn đến thuyên tắc khí vào tuần hoàn động mạch, khi có các luồng thông trái - phải trong tim hoặc ở phổi. Nếu tình cờ vỡ bóng, CO2 là hấp thu nhanh chóng vào má...
	8. Nếu CO2 được sử dụng để bơm bóng, cần phải cẩn thận tính đến bù cho sự khuếch tán qua bóng. Khi đưa ống thông vào không hoàn thành sau 2 đến 3 phút bơm bóng, xả hoàn toàn bóng bằng cách tháo ống tiêm bóng và mở khóa vòi để mở thông lòng ống dẫn của...
	9. Để giảm thiểu sự kích thích tâm thất, hãy bơm bóng lên trước khi ống thông đến tâm thất phải.
	10. Không bơm bóng vượt quá giá trị cao nhất được khuyến cao. Xem bảng 1.
	11. Một ống thông hướng theo dòng chảy có thể di chuyển vào động mạch phổi xa và bít một cách tự nhiên có thể xảy ra. Để phát hiện sự xuất hiện của bít một cách tự nhiên, áp lực động mạch phổi nên được theo dõi liên tục.
	12. Không để ống thông ở vị trí mao mạch phổi bít trong thời gian dài. Luôn luôn xả bóng sau khi đo áp lực mao mạch phổi bít.
	13. Sự hình thành các lỗ thủng, và rò động tĩnh mạch và các tổn thương mạch máu khác đã được báo cáo với việc sử dụng ống thông mạch máu và các biến chứng có thể xuất hiện trong bất kỳ lúc nào trong quá trình thông tim.
	14. Nhỏ giọt dịch truyền liên tục hoặc chảy nhanh ngắt quảng để giúp duy trì thông lòng ống.
	15. Không xả nhanh dịch trong ống thông khi đo áp lực trong động mạch phổi bít. Làm như vậy làm tăng nguy cơ vỡ động mạch phổi.
	16. Không khuyến cáo truyền dung dịch nhớt như máu toàn phần.
	17. Áp lực bị giảm có thể cho thấy sự hình thành cục máu đông ở đầu xa. Không xả nhanh ống thông nếu máu không thể hút được, vì điều này có thể gây ra hiện tượng thoát mạch ở phổi.
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